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SẢN PHẨM TÔM (HS 160520) – THỊ TRƯỜNG HOA KỲ 

GIÁ CẢ 

1. Thông tin về giá hiện hành  

Hoa kỳ là nước nhập khẩu tôm lớn nhất thế giới, mỗi năm nước này nhập khoảng 550.000 
tấn. Tuy nhiên, sau 10 năm tăng tăng liên tục, nhập khẩu tôm vào Hoa Kỳ năm 2008 bắt 
đầu trì trệ. Mặc dù giá trị nhập khẩu tôm tăng 2,4% song nguyên nhân là do giá tôm nhập 
khẩu vào Hoa Kỳ tăng 2,5%, chủ yếu là tôm vỏ đông lạnh. Nhìn chung, các nước châu Á 
như Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc và Indonesia vẫn chi phối thị trường tôm Hoa Kỳ, 
chiếm 65% tổng nhâp khẩu. Các nước châu Á cung cấp nhiều sản phẩm giá trị gia tăng 
hơn, trong khi các nước Mỹ Latinh chủ yếu cung cấp sản phẩm tôm bỏ đầu đông lạnh. 

Dịch bệnh, thiếu hụt nguồn vốn và những khó khăn khác đã làm giảm diện tích nuôi 
tôm ở nhiều nước sản xuất lớn dẫn đến sự suy giảm số lượng và nguồn cung cấp tôm 
cho thị trường thế giới, đó là những nguyên nhân chính đã đẩy giá tôm tăng lên một 
cách nhanh chóng. 

Thông tin từ các thị trường chính tiêu thụ tôm như Hoa Kỳ, EU hay Nhật Bản đều cho thấy 
xu hướng giá tôm đang tăng nhanh. Nguồn cung hạn chế là nguyên nhân chính tác động 
tới giá tôm trên thị trường thế giới. Đây cũng là một trong những yếu tố chính góp phần 
gia tăng giá trị xuất khẩu tôm của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2013. 

Giá tôm đang tăng do nhu cầu nhập khẩu của một số thị trường tăng; Việt Nam khắc phục 
được dịch bệnh,… là những yếu tố khiến các doanh nghiệp xuất khẩu tôm kỳ vọng nhiều 
hơn vào kết quả kinh doanh 6 tháng cuối năm. 

Giá tôm sú và tôm chân trắng tại thị trường Hoa Kỳ đã tăng kể từ cuối tháng 12 năm 2012 
và tiếp tục tăng trong nửa đầu năm 2013. Trong thời gian này giá tôm sú tăng 15,6% từ 
6,4 USD/pound (tháng Giêng năm 2013) lên 7,4 USD/pound (tháng 7 năm 2013). Giá tôm 
chân trắng cũng tăng 13% từ 4,10 USD/pound lên 4,65 USD/pound. 

Cùng với xu hướng tăng giá trên thị trường toàn cầu, giá tôm Việt Nam trên thị trường 
Hoa Kỳ cũng tăng đáng kể. Tháng 1.2013, giá bán tôm sú cỡ 16/20 tại Hoa Kỳ là 5,2 
USD/pound và đã tăng lên 6,2 USD/pound vào tháng 6.2013. 

2. Giá thay đổi theo từng thời vụ 

Giá tôm có thể dao động lên xuống một cách rõ ràng cho hầu hết các mặt hàng tôm. Tuy 
nhiên, giá nhập khẩu tôm vào thị trường Hoa kỳ hầu như thay đổi nhiều. Những giá cho 
các sản phẩm này thay đổi khác nhau tùy thuộc vào chất lượng của sản phẩm, lợi ích, 
quốc gia xuất xứ hay sức mạnh của sự cạnh tranh.  

Theo chỉ số của Urner Barry, giá tôm đang tăng vọt lên mức cao mọi thời đại, trong tình 
hình dịch bệnh đã gây thiệt hại cho ba nhà sản xuất tôm lớn nhất là Thái Lan, Trung Quốc 
và Việt Nam. Giá tôm thẻ chân trắng đang tiến gần 6 USD/pound, tăng 56% so với một 
năm trước. 
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Giá tôm tôm sú và tôm chân trắng trên thị trường Hoa Kỳ đã tăng từ cuối tháng 12/2012 
và tiếp tục tăng trong 6 tháng đầu năm 2013. Trong đó, giá tôm sú tăng 15,6%, từ 6,4 
USD/paound tháng 1/2013 lên 7,4 USD/poond hồi đầu tháng 7/2013. Giá tôm chân trắng 
tại thị trường này cũng tăng 13% từ 4,10 USD/pound lên 4,65 USD/pound. 

 

3. Phát triển giá 

Tất cả các sản phẩm thủy hải sản từ các quốc gia đang phát triển thường là các sản phẩm 
đông lạnh được đánh bắt ở vùng biển sâu hay sản xuất nuôi trồng thủy sản với quy mô 
lớn hay các sản phẩm đóng hộp. Các sản phẩm này được buôn bán trên toàn thế giới. 
Cung và cầu trên thị trường thế giới là 2 yếu tố rất quan trọng trong việc đưa ra giá cho 
các sản phẩm thủy hải sản của các quốc gia đang phát triển. Thay đổi giá có thể theo mùa 
vụ, xu hướng hàng năm hay thời hạn dài. Giá của các sản phẩm này thay đổi khác nhau 
tùy thuộc vào chất lượng của sản phẩm, lợi ích, quốc gia xuất xứ hay sức cạnh tranh.  
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Giá nhập khẩu tôm của Hoa Kỳ từ Việt Nam không thay đổi nhiều và chỉ dao động ở mức 
trung bình từ 9,13 - 9,40 USD/kg từ năm 2010-2012. Năm 2010, giá trung bình là 9,13 
USD/kg. Năm 2012 có mức giá xuất khẩu trung bình tương đối cao 9,40 USD/kg, tăng 
2,96% so với năm 2010. Đây là giá xuất khẩu tương đối cao hơn giá tôm nhập khẩu từ 
Indonesia và Trung Quốc, một trong những đối thủ cạnh tranh của Việt Nam. 

Năm 2012, tôm của Thái Lan có mức giá xuất khẩu trung bình vào Hoa Kỳ là 9,51 
USD/kg, tăng 19,47% so với năm 2010. Cùng thời điểm, giá tôm nhập khẩu từ Tung Quốc 
là 6,48 USD/kg, tăng 14,69% so với năm 2010.  

Bảng 1 - Giá nhập khẩu trung bình của Hoa Kỳ từ Việt Nam và 5 đối thủ cạnh tranh, 
năm 2012 

 

Đối tác 

Giá trung bình 
USD/kg (2010) 

Giá trung bình 
USD/kg (2011) 

Giá trung bình 
USD/kg (2012) 

Tỷ lệ %  
tăng trưởng  
(2010-2012) 

Tỷ lệ % 
tăng trưởng  
(2011-2012) 

Thế giới 7,44 9,10 8,71 17,07 -4,29 

Thái Lan 7,96 10,10 9,51 19,47 -5,84 

Trung Quốc 5,65 7,74 6,48 14,69 -16,28 

Việt Nam 9,13 8,04 9,40 2,96 16,92 

Indonesia 7,46 9,76 9,39 25,87 -3,79 

Ấn Độ 8,46 2,97 9,43 11,47 217,51 

Canada 7,68 10,11 10,65 38,67 4,34 

Nguồn: Trademap (2013) 

Để biết thêm nhiều thông tin về giá: Bạn có thể vào các website sau: 

 Globefish – http://www.globefish.org, các báo cáo thị trường thông thường và số 
liệu về giá 

 FishSTAT - Food and Agriculture Organization - 
http://www.fao.org/fi/website/FIRetrieveAction.do?dom=topic&fid=16073 

 Infofish - http://www.infofish.org/marketreports/, các báo cáo thị trường thông thường và 
số liệu về giá http://www.thefishsite.com/articles/431/us-shrimp-market-report-april-2008  

 Trade Statistics for International Business Development – International Trade Centre: 
http://www.trademap.org.  

 Vasep - http://www.vasep.com.vn  

Các nhà nhập khẩu và các đại lý ở Hoa Kỳ có thể đưa ra thông tin cập nhật về các mức 
giá.  
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